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Ngành đào tạo (*)

Tổng 
số 

SVTN

Chia theo 
giới tính

Tổng 
số 

SVTN 
được 
khảo 
sát

Tổng 
số 

SVTN 
được 
khảo 
sát có 
phản 
hồi

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ 
SVTN có 
việc làm 

(**)

Số SVTN có việc là, chia theo khu 
vực làm việc

Mã 
ngành Tên ngành Nam Nữ

SL 
SVTN 
có việc 

làm

SL 
SVTN 

chưa có 
việc làm 
nhưng 

đang học 
nâng cao

SL 
SVTN 

chưa có 
việc 
làm

Khu vực 
nhà 

nước

Khu vực 
tư nhân

Liên 
doanh 
nước 
ngoài

Tự tạo 
việc làm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 52310101 Kinh tế 241 52 189 241 195 167 12 16 91,8% 19 126 15 7

2 52340120 Kinh doanh quốc tế 129 24 105 129 91 88 2 1 98,9% 7 59 19 3

3 52340101 Quản trị kinh doanh 288 96 192 288 228 217 8 3 98,7% 17 177 13 10



4 52340301 Kế toán 213 24 189 213 169 164 2 3 98,2% 12 139 9 4

5 52340201 Tài chính - Ngân hàng 278 71 207 278 204 188 9 7 96,6% 37 136 12 3

6 52340121 Kinh doanh thương mại 67 13 54 67 50 45 2 3 94,0% 4 31 7 3

7 52340115 Marketing 55 8 47 55 44 41 2 1 97,7% 3 33 3 2

8 52380107 Luật kinh tế 59 15 44 59 38 32 5 1 97,4% 7 24 1 0

9 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 62 11 51 62 47 44 2 1 97,9% 3 38 1 2

10 52340404 Quản trị nhân lực 64 15 49 64 48 44 2 2 95,8% 2 36 6 0

11 52340302 Kiểm toán 95 32 63 95 65 60 2 3 95,4% 5 51 4 0

12 52380101 Luật 53 10 43 53 41 33 6 2 95,1% 4 24 2 3

13 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và 
lữ hành 

91 12 79 91 66 63 2 1 98,5% 1 52 5 5

14 52310205 Quản lý nhà nước 16 4 12 16 14 13 0 1 92,9% 0 12 0 1

15 52460201 Thống kê 18 0 18 18 14 14 0 0 100,0% 2 12 0 0

Tổng số 1729 387 1342 1729 1314 1213 56 45 96,6% 123 950 97 43

Ghi chú:
(*) Trường hợp các ngành chưa có mã ngành thuộc danh mục cấp IV đề nghị ghi rõ tên chương trình đang đào tạo trong cột tên ngành
(**) Tỷ lệ SVTN có việc làm được tính theo công thức: (SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/ Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi *100

Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2017
Hiệu trưởng
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